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THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NHU CẦU, NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC CHI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2023/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2023 VÀ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2023/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ
Căn cứ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định về việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện:

a) Điều chỉnh mức lương cơ sở đối với các đối tượng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 24/2023/NĐ-CP).

b) Điều chỉnh quỹ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo mức khoán quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

c) Điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng theo quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 42/2023/NĐ-CP).

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Xác định nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP

1. Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc được điều chỉnh mức lương cơ sở thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổ chức chính trị - xã hội và Hội và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, đề nghị chú ý một số nội dung sau:

a) Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc để xác định nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở là số thực có mặt tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2023 trong phạm vi số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt).

b) Không tổng hợp số đối tượng vượt chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) năm 2023; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý số biên chế dôi dư theo quy định của pháp luật.

c) Không tổng hợp số đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP; các cơ quan, đơn vị bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao và các nguồn thu hợp pháp khác để chi trả cho các đối tượng này theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP cho các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này căn cứ vào mức tiền lương cơ sở tăng thêm; hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ; hệ số phụ cấp lương theo chế độ quy định (không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp được quy định bằng mức tuyệt đối), tỷ lệ các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn). Trong đó, cách thức xác định mức lương, phụ cấp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, bao gồm nhu cầu kinh phí tăng thêm do điều chỉnh mức lương cơ sở để thực hiện các chế độ, chính sách sau:

a) Đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Bộ Quốc phòng; thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng (thuộc đơn vị dự toán do ngân sách nhà nước bảo đảm); thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật, học viên Công an nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân, công nhân công an và thân nhân người làm công tác cơ yếu.

b) Chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp theo Quy định số 169-QĐ/TW ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư; chế độ bồi dưỡng hàng tháng phục vụ hoạt động cấp ủy thuộc cấp tỉnh theo Quy định số 09-QĐ/VPTW ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng.

c) Hoạt động phí của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

d) Hỗ trợ quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố theo mức khoán từ ngân sách nhà nước.

3. Riêng các cơ quan, đơn vị hành chính của trung ương đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

4. Nhu cầu kinh phí của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm cả phần ngân sách nhà nước cấp để thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức viên chức tại các cơ sở y tế công lập theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ, chính sách tinh giản biên chế, chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu cho các đối tượng do địa phương quản lý theo quy định của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 113/2018/NĐ-CP), Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 143/2020/NĐ-CP), Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 26/2015/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

5. Nhu cầu kinh phí điều chỉnh trợ cấp tăng thêm cho cán bộ xã nghỉ việc được xác định căn cứ vào số đối tượng thực có mặt tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức trợ cấp tăng thêm quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng.

6. Nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp, trợ cấp tính trên lương, ngạch, bậc hoặc mức lương cơ sở được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và hướng dẫn của các bộ, cơ quan Trung ương sau thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2023 (nếu có) được tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 và xử lý nguồn thực hiện theo các quy định của Thông tư này.

Điều 3. Xác định nguồn kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP

1. Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP trong năm 2023 của các bộ, cơ quan Trung ương:

a) Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2023 (nếu có).

b) Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2023 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Phạm vi trích số thu được để lại thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

c) Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2023 tăng thêm so với dự toán năm 2022 được cấp có thẩm quyền giao.

2. Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và Nghị định số 42/2023/NĐ-CP của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền giao.
b) Sử dụng nguồn 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao (không kể: thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước).

c) Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

d) Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2023 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Phạm vi trích số thu được để lại thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

3. Phạm vi trích số thu được để lại theo chế độ quy định tại khoản 1 và 2 Điều này thực hiện như sau:

a) Đối với các cơ quan hành chính nhà nước (trừ các trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên; các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao khoán kinh phí và tự bảo đảm tiền lương): Sử dụng tối thiểu 40% số thu phí (thuộc danh mục phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí) được để lại theo chế độ sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí (bao gồm cả chi phí đã sử dụng để thực hiện theo mức tiền lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng) theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí (không được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp đã được ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí cho hoạt động thu).

b) Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:

Đối với số thu phí (thuộc danh mục phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí): Sử dụng tối thiểu 40% số thu phí được để lại theo chế độ sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí (bao gồm cả chi phí đã sử dụng để thực hiện theo mức tiền lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng) theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí (không được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp đã được ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí cho hoạt động thu).

Đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của các cơ sở y tế công lập: Sử dụng tối thiểu 35% số thu được để lại theo chế độ sau khi trừ các khoản chi phí đã được kết cấu trong giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ (như: chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao trực tiếp phục vụ cho người bệnh; chi phí điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ,... và chi phí tiền lương, phụ cấp đã kết cấu trong giá).

Đối với số thu dịch vụ (bao gồm cả thu học phí), các hoạt động liên doanh liên kết và các khoản thu khác: Sử dụng tối thiểu 40% số chênh lệch thu lớn hơn chi (sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định).

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các cơ quan được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao khoán kinh phí và tự bảo đảm tiền lương: Đơn vị được quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP.
5. Ngân sách trung ương hỗ trợ nhu cầu kinh phí điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương sau khi đã cân đối các nguồn kinh phí điều chỉnh tiền lương mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định.

Điều 4. Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính của trung ương đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù
1. Các cơ quan, đơn vị hành chính của trung ương đang thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù có trách nhiệm chi trả tiền lương hằng tháng theo quy định; đồng thời, thực hiện giảm phần thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù để đảm bảo nguyên tắc mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 theo cơ chế đặc thù không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch) quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội và Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

2. Nguồn kinh phí để đảm bảo quỹ lương năm 2023 (bao gồm cả nguồn tăng thêm do thực hiện cải cách tiền lương) đối với các cơ quan, đơn vị hành chính đang thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù từ các nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại các luật chuyên ngành, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan tới cơ chế tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

Điều 5. Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và Nghị định 42/2023/NĐ-CP

Các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (kể cả các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bảo đảm đủ nguồn để thực hiện) tổng hợp nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, gửi văn bản về Bộ Tài chính chậm nhất ngày 15 tháng 10 năm 2023 để thẩm định, bổ sung kinh phí còn thiếu (nếu có) theo quy định.

(Các bộ, cơ quan Trung ương gửi báo cáo nhu cầu và nguồn theo biểu mẫu số 1, 3; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo nhu cầu và nguồn theo biểu mẫu số 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2g, 4a và 4b ban hành kèm theo Thông tư này).

Điều 6. Phương thức chi trả kinh phí thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và Nghị định số 42/2023/NĐ-CP

1. Các bộ, cơ quan Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chủ động sử dụng các nguồn kinh phí theo quy định để chi trả tiền lương tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng chế độ quy định.

2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nguồn lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương của địa phương để bổ sung nguồn kinh phí cho các đơn vị dự toán ngân sách cấp mình và ngân sách cấp dưới trực thuộc còn thiếu nguồn.

3. Đối với các địa phương có nhu cầu kinh phí để thực hiện chế độ theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và Nghị định số 42/2023/NĐ-CP lớn hơn nguồn kinh phí theo quy định tại Thông tư này:

Trong khi chờ cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, ngân sách cấp trên thực hiện tạm cấp kinh phí cho ngân sách cấp dưới chưa đủ nguồn. Các địa phương có văn bản gửi Bộ Tài chính để tạm cấp kinh phí thực hiện, số kinh phí tạm cấp được giảm trừ khi cấp có thẩm quyền bổ sung đủ kinh phí thực hiện theo quy định.

Các đơn vị sử dụng ngân sách được chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2023 đã được giao và nguồn thu được để lại theo chế độ để kịp thời chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư này; báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên về nhu cầu kinh phí còn thiếu (nếu có) để xử lý theo quy định.

4. Kế toán và quyết toán: Việc kế toán, quyết toán kinh phí thực hiện tiền lương, phụ cấp, trợ cấp cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2023.

2. Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

4. Căn cứ quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, Nghị định số 42/2023/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này, các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Tổ chức, hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở của các cơ quan, đơn vị và các cấp trực thuộc; điều chỉnh quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo mức khoán; điều chỉnh trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc, gửi Bộ Tài chính theo quy định tại Thông tư này.

b) Xác định, bố trí nguồn kinh phí đầy đủ, kịp thời để chi trả cho các đối tượng theo đúng chế độ quy định và hướng dẫn tại Thông tư này.

c) Căn cứ tình hình cụ thể của cơ quan, địa phương để quy định về thời gian, biểu mẫu báo cáo đối với các đơn vị và các cấp ngân sách trực thuộc phù hợp với quy định về việc tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản gửi Bộ Tài chính để kịp thời xem xét, giải quyết./.
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- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
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Biéu s 2b |

BANG TONG HQP QUY TR CAP TANG THEM NAM 2023 CUA CAN BO XA, PHUONG, TH] TRAN PA NGHI VIEC HUONG
TR CAP HANG THANG TU' NGAN SACH NHA NUGC

(Ban hanh kém theo Thong te s6 50/2023/TT-BTC ngay 17 thdng 7 ndm 2023 ciia B trucmg B¢ Tai chink)

Don vi: Tridu déng

TONG S0 . . QUY TRQ CAP
NGuon NGHI |V ‘T.“"’ CAP1 QF&T.“,O CA.P 1 THANG QUY TR( | QUY TR . Ev Y TE ON "
VIEC HUONG THANG THEO | THANG THEO | oy | CAPTANG | CAP TANG | BAC HIEM Y TE | TONG QU TRQ
STT NOQ1 DUNG TRY CAP QUY PJNH TAl | QUY DJNH TAl DINH TAl THEM THEM TANG THEM | CAP TANG THEM
HANG THANG| NG DINH SO | NGHIDINHSO | o piny o6 | THANG 1 | THANG 7 THANG 7 NAM 2023
DEN 017772023 | $42019/ND-CP | 10872021/ND-CP 4212023 ND-CP :
A B 1 2 3 4 5=3.2 6=4-2 |7=1x031x45%| 8=(5+6+7)x 6T
TONG 8O
1 [Nguyén bi thu, chi tich.
" [Nguyén Pho bi thu, phé chi ' ) '
2 tich, Thudmg trire Pang uy,
Uy vién, Thu ky UBND
Thu ky HDND, xa d¢i — . i _ _ -
3 |Cac chirc danh con lai
ngay......thang ... ... ndm

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH, THANH PHO

( Ky tén, déng ddu)







UY BAN NHAN DAN TiNH, THANH PHO:.

Bidu s 2¢

‘TONG HUJP KINH PHi TANG THEM THU'C HIEN CHE DO PHY CAP BOI V(A CAN BO KHONG CHUYEN TRACH
CAP XA, THON ¥A TO DAN PHO NAM 2023

(Bar hank kém theo Thing ne 56 502023.TT-BTC nyay |7 thang 7 ndm 2023 cia B tnnimg Bo Tar chinh)

flm 1. inéu dng

MUC KHOAN [ MUC KHOAN | CHENH LECH
. QUY PHY QuY PHY KINH PHI CHENHLECH | .
ST p— ﬁ:ﬁ m\‘: CAP 1 THANG{CAP | THANG| KHOAN QUY¥ |KINH PHI KHOAN (:';‘::':(ﬁ:' "l’,’;“
: CAP XA mb\' THEOQ NGH| | THEU NGH]| PHU CAP QUY PHY CAPST PHUCAP N iquizs
AR ’ PINH PINH THANG TNAM | CuOI NAM 2023 v :
M019NB-CP| 2202 WND-CP 23
A B 1 2 ] an L2n(180149) | 5 ‘;T'""“” * b 4+
TONG $O
1 |X&, phwimg, thj trin
1 |Loarl 16 21
2 |lowll 13,7 18
3 (Loailll 114 15
11 |Thon, 16 danphd ®
b |56 x2 bién mion, hdi dao.
- Thidn thudc xa bién gkdi, ha dso 50 6,0
- T4 dn phé thube x2 bién gioi, hiy dio
$4 x4 c6 thon, 1 din phd ¢6 350 hd wa
, [dinbudKn, x trong thém, phirc tap vé
an ninh trét ty theo Quyét dinh cia co
quan c6 thim quyén
- 58 thdn c6 350 ho gra dinh U Jén,
thon thuoc xa trong dicm, phir tap vé an 50 6.0
ninh trét ty theo Quyét dinh cia co quan )
¢ thiim quyén
- Td diin phé ¢ tir 500 hé ga dinh o 30 60
Jén
Té dan phé thuic %3 uong diém, phuc
tap vé an ninh trét tw theo Quydl dinh 3.0 60
cta co guan <6 thim quyen
T din phd chuyén 1is thdn cé 350 hd
gia dinhud Ié_n do thianh ldp dem vi hanh 30 6,0
chinh 46 thy cap x3
3 | 86 x3, phuong, th trédn con I
- Thén con la 30 4.5
- T6 din phé 30 4.5
. mgay. . thing ndm.

CHU TJCH UY BAN NHAN DAN TIN
(Ky tén. dong déu)

H. THANH PHO







UY BAN NHAN DAN TINH, THANH PHO:....

TONG HQP KINH PHi TANG/GIAM THEO NGH] DJNH SO 33/2023/NP-CP - CAN BQ, CONG CHUC CAP XA

(Ban hanh kém theo Thong te s6 50/2023/TT-BTC ngay 17 thang 7 ndm 2023 cua B¢ truwang Bé Tai chinh)

Biédu 38 2d

Dom vi: triéu déng

S0 lugng cén b, cng chire

$6 lwgng cén bd, cdng chirc

chp x3 theo quy djnh tgi Trang 46 h¢ s6 tinh djnh mdrc 2022 cilp x& theo quy djnh tgi § Qoy lvong,
. Nghj dinh 3472019/ND-CP 56 lugng cin Nghj djnh 332023/ND-CP | 8 lrgmg phy chp, cac| Quf lwong,
I8ng sé b§, cng chic cdn bd, cong
(o khodn déng phy cﬁp
ST . don vj hanh cdp xa a2 chirc cfip xa .

j Chi tiéu i gop ting/gidm
T chinh cdp tinh dinh ) \ ting/gidm so .

. " i . Dinh bién s ting/giim 1 | ndm 2023

xi Bijnh bién theo mirc nim p Ty I§ phy . vdi dinh
. HE s6 lwong | HE sd phy theo Nghj 5 thang (lromg| (lwong 1.49)
Nghj dinb bng sb 2022 H cip tinh che . dne sb mirc
3472019/ND>- Téng s ngach bje <4p binh Khodn déng dinh Tlng s 1,49)
binh quin quén 332023/ND-
cp gop N
CP
A B 1 2 3-1x2 4 5 6 1 8 9 1xB 10+3.9 11 1211 x 5T
Tén 36_ _________________ . e i ]
Vflogid P LSS SV W N WU NN S SO S S
flow2 4 P LS D S M [ -
3 Lo d 19

..ongay .. thing... ... ndm ...
CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH, THANH PHO
( Ky tén, déng déu}








CY BAN NHAN DAN TINH, THANH PHO:..

Bidw +6 2¢

TONG HOP KINH PHI TANG THEO NGH| DJNH 56 332023/ND-CP - NGUO1 HOAT PONG KHONG CHUYEN TRACH
G CAP XA,  THON, 1O DAN PHO

(Ban hanh kém theo Thong tu s6 50:2023/TT-BTC ngay 17 thang 7 ndm 2023 ciia BG trucmg B Tai chink)

Pon o inée &ng

MUC KHOAN QUY PHI
. CAP 1 THANG
m:ﬁm:': KHOAN QUY PHY | KHOAN QUY PHUY
. iy 5 CAP 1 THANG THEG | CAP 1 THANG QUY PHU CAP
ST ChHiTIEU , CAP XA Theo Ngbi NGH] BINH 34 THEO NGH| PINH | TANG NAM 2023
(3814w vic djub | djmb | Theo Nghidinh| . oG ) 49 33 (LUUNG 1.49)
diab mix 2022) | JUI0A9ND- | 332623ND-CP ’ ‘ ’
CP
A B ) 2 3 4 1x2x1 .49 =1x3xl. 49 & (5-4)x 5T
TONG 50
1 |Xa, phwing. thj tria
1 |loml 16 21
2 Lol 13,7 13
3 |Loalll 11.4 15
11 |Thdn, té din phs
1 [S4 xa biln gici, haj dso
- Thén thudc x bidn gudn, hiu ddo 50 60
- T dan phé thudc x4 bién gion, hii ddo 60
L [88 %2 c6 thon. 18 din phb c6 350 b gia ) e
< |dinh ¢ Kn, x3 vong ditm, phic tap vé |
S8 thén ¢6 350 ho gra dinh trd 1én, thdn
thuic 2 trong @ém, phic wp vé an ninh 50 60
trét ru theo Quyét dinh cia co quan ob *
thim quyén I i
L i . a - -
$4 16 din phd ob 11 500 hd gia dinh wa 10 60
¥n
Té dan phd thudc xA trong dém, phire
tap vé an mnh trdt e theo Quyet dinh 3.0 6,0
clim co guan <& thim quyen
T din phé chuyén rir thén cé 350 hd gia
dinh tré 1én do thanh 14p don v hanh 30 60
chinh 46 thi cip x4
3 | 54 xA. phuimg, 1 tran con |
- Thén com lai 30 45
- T4 din phb 3.0 4.5
.ngdy. .. thing. . .. .ndm

CHU TJCH GY BAN NHAN DAN TiNH, THANH PHO
{ Ky tén. dong ddu)








UY BAN NHAN DAN TINH, THANH PHO....
TONG HQP PHY CAP U'U PAI NGHE THEO NGH] DINH SO 05/2023/ND-CP NGAY 15/02/2023 CUA CHINH PHU

(Ban hanh kém theo Thing tuw 56 50/2023/TT-BTC ngay 17 thang 7 ndm 2023 cua Bj tneong Bo Tai chinky

Biéu sb 2g

Dom vi: Trigu dong

Bao gém:
Trong d4 . .
Mirc phy chp | Mirc phy cdp Nhu cdu kinh
N s wu Gdi theo | wudditheo oo e o] ohi tang thém | MY v |\ chu kinh
ST Chi tidu Téngsb | Tong hé | HE sb lrong Téng h Phy chp | Nghj djnh Nghidinh | ° % ol 1 thin kinh phf | hign
T dbi tugmg sb theo ngach, 8 ng z Phy chp |tham nién | 56/2011/ND- | 05/2013/ND- P !ld"P I ]g49 thye hign P i ?023
bac, chire vi[*° P" *P| (hicvy | virgt | CPcita Chinh | CP cda Chinh ' (“""“g 7 | nsm2022 | ™™
khung phi pha "
1 2 3 4-5+6 5 6=7+8 7 8 9 10 11=109 | 12=4x11x1.49 [ 132120127 12!::41_?81/2::9[3:6'1'
Téng $0 - 1 —_
1 |Cip tinh 1 L L 100% _ L
.................. 1 B 100% ]
I1 |Cap huyén _ _ n 100% _ |
1 [Huyén A ] L L 100% L -
........ S - 100% | o
2 |Huyén B o - | 100% e .

Ghi chi: Chi tiét timg doi tugng huremg,

e, AgAY. . thdng.. .. ndm...
CHU TJCH UY BAN NHAN DAN TINH, THANH PHO

( Ky tén, déng ddu)







BO, CO QUAN TRUNG UONG

CHUONG:....

«d Iy
Bieuso 3

BAQ CAO NGUON KINH PHi THU'C HIEN NGH] PINH SO 24/2023/NB-CP CUA CAC CO QUAN HANH CHINH, DON V]
SU NGHIEP THUQC, TRUC THUQC CAC BQ, CO QUAN TRUNG UONG

{Ban hanh kém theo Thing ne 56 50°2023/TT-BTC ngay 17 thang 7 nam 2023 cua B trumg Bi Tai chinh)

Panvi Trigu d&ng

Linh vyc ...
TONG SO (chi tiét
nmg linh
vire chi)
$6 thu duoc d¢é lai theo ché dd Nguén tiét kiém 10%
3 chi thuémg xuyén
s phi | oo thac (Khong ké cac khodn Nguin di
: . hién cai chi tién luong, phu | .: .. .. . )
$TT | NOINDUNG dléu ;:hmh cach tién 7 cip theo rong, cic ‘;Zr;!e:g?l]\ b lchm.h ME N Chiwé
mutfé‘:;:g luong nam Sé_lhu duge So dj s Séllhu duge | khoan ¢ tinh chét h% ‘:.; i U:Inngzcng;“ theo cde
CONTINED | 2022 chura | .4 e | détutheo |dunpdéthuc | délaithco | luamgvacickhon | T PEM | nam< chi tiéu nhie
Nghidinh | ° . | Sothuphi, | 50 thu phi, ; " PP , . luong ting |chuasirdung | . P
. str dung hét | . ‘ ;| ché 6 nam hién dicu che dj de chi cho con nguéin " % eir cor 1 dén
30 i dich vuthye | dich vy ke 3 : . . s . thém nam hét chuyén )
24/2023/ND chuyén sang hign nAm hoach nam 2023 de thyc | chinh mixc thire hién | theo ché d) dy todn 2023 (orbu ot o cot 10
- nam 2023 5022 2033 hién diéu | luong cosé | diéuchinh | nam 2023 tang thém | 02> (764 ) Smié‘ Sau
-L;Or;im (néu co) chinh tién  [dén 1,49 méu [mirc luomp cor | 5o v dy toan nam (nu co)
luumg dong/thing | $6 nam 2023 | 2022 dugc cip cb
thim quyén giao
A B 1 2 3 4 s 6 7-5-6 8 9=1-2-7-8 10-2+7-8-1 R
'I‘QE'CI S()
(Cht nét
theo timg
dom vy
thuoe, e
1 |Bonvi..
2 [Donvi..
3

. ngay . thang . ndm
THU TRUONG PON ¥]
(Ky tén, ding ddu)








Bitu sb 4
Y BAN NHAN DAN TiNH, THANH PHO:...

BAOQ CAO NGUON KINH PHI BE THUC HIEN CAI CACH TIEN LUONG NAM 2023
{Ban hanh kém theo Théng ne 56 50/2023, TT-BTC ngay 17 thdang 7 ndm 2023 ctia Bp tromg Bg T chinh)

Ban vi triéu do:ng

8T sO
ING
T NOI DUN( TIEN
1 2 3

A [NGUON THUC HIEN CAI CACH TIEN LUONG NAM 2023 N

70% ting thu NSDP (khéng ké thu tién st dyng dat, t.hu xb 0 kitn thiét, thu cb phan hoa va lhoal vén
doanh nghiép nha nudc do dja phuong quan ly. thu tien thué dit mdt lan duec nha dhu tu g trudc dé
bdi thudmg, gidi phong mit bing va thu tir xit Iy tai sin cdng tai co quan. tH chirc, don vi duge co quan
cé tham quyén quyét dinh sit dung & chi dau tu theo quy dinh: thu tien bao vé va phit trién 41 trdng
1 |lia; phi tham quan céc khu di tich, di san thé giéi; phi sir dung cong trinh két ciu ha ting, cong trinh
dich vy, tién ich cong cong trong khu vy cia khau; phi bao vé mdi truimg 461 véi khai thac khoang
sn; phi bao vé méi trudmg di véi nuéce thai; thu ti qu dit cong ich, thu hoa loi. céng san tai x3 v
thu ti¢n cho thué, cho thué mua. ban nha thude sé hiru nha nudc) thue hién 2022 so du toan Thi wdng
Chinh phu giao ndm 2022

2 [S8 tiét kigm 10% chi thuong xuyén dv toan nam 2023 o
3 |6 thu duge huy 88ng tit ngudn d¢ lai don vi nAm 2023 (cic dom vi chua ty dam bao chi thidmg xuyén)
+ Hoc phi ' )
+ Vién phi

+ Ng_uén thu khc ”

T Ngudn thuc hién cai cach tién luong nam 2022 chua sir dung hét chu_y_é_q;ang 2023
B |[TONG NHU CAUNAM 2023
1

Téug nhu ciw kink phi thng them d¢ thye hlqr;-i;l cich tién lwomg theo Nghj dink & 2412023/ND-
ce

Qu¥ ticn luomg, phy cép, cic km;iﬁ_déng gép ting thém déi voi can b{. cong chic,vién chirc, ngun
lam vi¢c trong khu vere hanh chinh sy nghiép

2 |Qu¥ luong, phu cép tang thém doi viri cin bd chuyén trach va cdng chic cap xi

3 |Hoat ddng phi ting thém &di vén dai bicu hi dong nhin dan cic chp

4 |Quy trg edp tang thém ddi vai chn b x2 nghi viéc huémg g cip hang thang theo NB» 42/2023/ND-CP

5 |Kinh phi tang thém thyc hién ché d& dbi voi can b khong chuyén trach cap xa, thon va 1 dan phd
Kinh phi tang thém dé thyc hién phy cap trich nhiém dbi u;l cép uy vién cée cé; theo QB sb 169-
QB/TW ngly 24/6/2008

Kinh phi ting thém thurc hién ché 46 bdi dudng phuc vy hoat déng cép uy thudc cap tinh theo Quy dinh
09-QD/VPTW ngdy 22/9/2017

11 |Nhu cdu thire hign mét 36 logi phy cip, try cap theo quy djnh:

Phu cp uu di theo nghé di véi cdng chire, vién chire cong tic tai cic cu s y 1€ cdng lap theo Nghi
dinh sb 05/2023/ND-CP ngay 15/02/2023 ciia Chinh phi

Whu cu kinh phi thuc hi¢n chinh sach tinh gian bién ché ndm 2023 theo NE s 108/2014/ND-CP ngay
2 (207112014, Nghi dinh 6 113/2018/ND-CP ngay 31/8/2018, Nghj dinh 56 143/2020/Nb-CP ngay
10/12/2020, Nghi dinh sé 29/2023/4B-CP ngay 03/6/2023 cla Chinh phi

Nhu cdu kinh phi thyc hién chinh sich nghi huu trude tudi nam 2023 theo ND sb 26/2015/ND-CP ngay
09/3/2015 cua Chinh phu

Nhu cdu kinh p}u lang thém thue hién ché d() thi Ta0 ddi voi ngudi da nghi huw gitt chire danh Janh dao
Hoi dac thy

Nhu cau kinh phi ting thém thwe hign ché d§ trg cép lin diu dén nhan cdng tic @i ving DBKK, trg
5 [cap 1 l3n khi chuyén cdng tic ra khoi ving DBKK theo Nghj dinh s T6/2019/ND-CP ngay
08/]0!2019 ¢ta Chinh phi

6 |Kinh ph1 tang/giam do thyc hi¢n Nghi dinh sé 33/2023/ND-CP ngay 10/6/2023 cia Chinh phi

C CHENH LECH NHU CAL VA NGUON NAM 2023
Phin thi¢u ngudn ngén sich trung uomg hd g,
2 Ngu&n thyc hién cai céch tién luong con du

c..ongay.. ..thang. . .ndm..
CHU TICH 'Y BAN NHAN DAN TiNH, THANH PHO
{ Ky tén, déng dauj







UY BAN NHAN DAN TiNH, THANH PHO:...

TONG HQP NHU CAU, NGUON THU'C HIEN NGH] D]NH SO 24/2023/ND-CP NAM 2023
(Ban hanh kém theo Thong tw s6 50/2023/TT-BTC ngady 17 thang 7 ndm 2023 cia Bg truomg Bo Tou chinh)
Don vi: Tri¢u dong

Biéu sé 4b

NGUON TU TIET KIEM 10% CHI THUUNG XUYEN,

NGUON THU PE LAl PON V]

Quan ly nha nudc, bBang,
doan thé

Trong dé: Can b, cong chure
cap xi

Trong dé:
Cap tinh
Sy nghiép gido duc va dao
tao
Trong d¢:
- Gido dyc
- Paotao
Sy nghiép y té
Sy nghiép khac
Quan ly nha nudc, Pang,
doan thé
Cap huyén

Huyén A
Sy nghiép gido duc va dio
ta0

Trong d6:

- Gido duc

-Daotao

Sw nghigp y té

Sy nghiép khac

Quin 1y nha nudc, Dang,
doan the

Trong 86: Can b, cong chirc
cép xd
Huyén B

NHU CAU
ST KINH PHI i _
CHIi TIEU THY'C HIEN ¢ . NGUON THU TU PON V] HANH
T CCTL NAM TIET KIEM CHiNH, SY' NGHIEP
10% CHI1
2023 TONG SO THUONG HOC
XUYEN pri | YIENPHI | KHAC
TONG 80
Sy nghiép gigo duc va dao
a [tao I o
Trong do:
- Giao duc ) .
- Dao tao
b [Sunghiép y té o
¢ |Su nghiép khic

Ghi chi: Chi bao gom nhu cdu, nguon ciia cac dom vi chua tu ddm bao chi thucng xuyén.

.., ngay... ..thang......nam...
CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH, THANH PHO
{ Ky tén, dong dau)










